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I. NỘI DUNG ÔN TẬP:

                                    Lập bảng hệ thống và học thuộc:
	STT
	               Bài
	Khái niệm
	Biểu hiện
	  Ý nghĩa
	Trách nhiệm 

	1
	Bài 12: Quyền và nghĩa vụ của CD trong hôn nhân
	
	
	
	

	2
	Bài 13: Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế
	
	
	
	

	3
	Bài 14: Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân  
	
	
	
	


II. CÁC DẠNG BÀI TẬP 
- Phạm vi: Các câu hỏi về khái niệm, biểu hiện, nhận biết hành vi, cách rèn luyện, xử lí tình huống... thuộc phạm vi 03 bài trong bảng hệ thống.
- Một số bài tập gợi ý:
Câu 1: Những ngành, nghề nào sau đây đòi hỏi người kinh doanh không phải có chứng chỉ hành nghề?

A. Nông nghiệp
B. Ăn uống, khách sạn

C. Dịch vụ pháp lí
D. Dịch vụ khám, chữa bệnh
Câu 2: Bài ca dao sau lên án hủ tục nào dưới đây?

“Thân em mười sáu tuổi đầu

Cha mẹ ép gả làm dâu nhà người

Nói ra sợ chị em cười

Năm ba chuyện nhảm, chín mười chuyện cay”.

A. tảo hôn
B. mê tín dị đoan

C. cướp vợ
D. trọng nam khinh nữ
Câu 3: Hoạt động sản xuất, dịch vụ và trao đổi hàng hóa nhằm mục đích thu lợi nhuận được gọi là?

A. Đầu cơ
B. Kinh doanh

C. Buôn bán
D. Tổ chức kinh tế
Câu 4: Đối với sự tồn tại của con người thì lao động là hoạt động?

A. Chủ yếu, quan trọng nhất
B. Thường xuyên

C. Cơ bản và quan trọng
D. Đem lại thu nhập
Câu 5: Thuế nộp vào ngân sách Nhà nước không dùng vào công việc?

A. Tích lũy cá nhân
B. làm đường xá, cầu cống

C. Chi trả lương cho công chức
D. Xây dựng trường học công
Câu 6: Theo quy định của pháp luật, thời gian làm việc của lao động từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi là không quá?

A. 5 giờ/ngày và 25 giờ/tuần
B. 6 giờ/ngày và 30 giờ/tuần

C. 7 giờ/ngày và 35 giờ/tuần
D. 8 giờ/ngày và 40 giờ/tuần
Câu 7: Trong thực hiện các hoạt động kinh doanh, nghĩa vụ nào dưới đây là rất quan trọng đối với chủ doanh nghiệp?

A. Bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng

B. Tuân thủ các quy định về quốc phòng an ninh

C. Nộp thuế đầy đủ theo quy định của pháp luật


D. Lựa chọn ngành nghề kinh doanh
Câu 8: Mục đích kinh doanh cơ bản của mọi hình thức hoạt động kinh doanh là nhằm?

A. Nộp thuế cho Nhà nước
B. Phát triển thương hiệu

C. Mở rộng thị trường
D. Thu lợi nhuận
Câu 9: Hành vi nào dưới đây của người lao động vi phạm pháp luật?

A. Tự ý nghỉ việc mà không báo trước

B. Yêu cầu được kí hợp đồng lao động

C. Thường xuyên đi làm muộn do nhà xa

D. Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ
Câu 10: Hành vi trốn thuế, gian lận khi nộp thuế là?

A. Vi phạm kỉ luật
B. Vi phạm pháp luật

C. Không hoàn thành nhiệm vụ
D. Vi phạm hành chính
Câu 11: Điền từ còn thiếu vào dâu “…” để hoàn thành khái niệm sau?

“Hôn nhân giữa công nhân Việt Nam thuộc các … , các tôn giáo, giữa người theo … với người không theo tôn giáo, giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài được tôn trọng và được pháp luật bảo vệ”.

A. Dân tộc, tôn giáo
B. Giai cấp, tôn giáo

C. Giai cấp, đạo
D. Dân tộc, đạo
Câu 12: Thuế là khoản đóng góp có tính chất?

A. Tự nguyện
B. Quyên góp

C. Ủng hộ nhân đạo
D. Bắt buộc
Câu 13: Nội dung nào dưới đây không thuộc quy định của hợp đồng lao động?

A. Về điều kiện lao động
B. Về quyền và nghĩa vụ của mỗi bên

C. Về thời gian đi du lịch
D. Về việc làm có trả công
Câu 14: Anh H và chị T yêu nhau, khi về ra mắt anh chị bị cả hai bên gia đình phản đối vì lí do là bà anh H và bà chị T là hai chị em họ xa. Trong trường hợp này anh H và chị T cần làm gì?

A. Giải thích cho gia đình hiểu pháp luật chỉ nghiêm cấm kết hôn những người có họ trong phạm vi ba đời

B. Bỏ qua sự phản đối, hai người vẫn tự tổ chức đám cưới

C. Chấp nhận chia tay theo yêu cầu của hai bên gia đình

D. Gây áp lực cho hai bên gia đình để được đồng ý
Câu 15: Theo em ý kiến nào dưới đây không đúng về quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân?

A. Pháp luật nghiêm cấm những người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác

B. Quan hệ hôn nhân chỉ thực sự bền vững khi môn đăng hộ đối

C. Nền tảng của quan hệ hôn nhân là tình yêu chân chính

D. Người mắc bệnh tâm thần bị cấm kết hôn
Câu 16: Công ty M kinh doanh thêm cả quần áo trẻ em trong khi giấy phép kinh doanh là sữa trẻ em. Công ty M đã vi phạm nội dung nào dưới đây?

A. Chủ động lựa chọn, ngành, nghề kinh doanh

B. Nghĩa vụ kinh doanh đúng ngành, nghề kinh doanh

C. Xác định được hình thức đầu tư

D. Tự chủ kinh doanh theo quy định của pháp luật
Câu 17: Cơ sở quan trọng của hôn nhân là gì?

A. Kế hoạch hóa gia đình
B. Tiền bạc

C. Tình yêu chân chính
D. Pháp luật
Câu 18: Hoạt động nào dưới đây không thuộc lĩnh vực kinh doanh?

A. Sản xuất
B. Trao đổi hoàng hóa

C. Dịch vụ
D. Từ thiện
Câu 19: Những ngành, nghề nào sau đây không bị cấm kinh doanh?

A. Kinh doanh các loại phế liệu nhập khẩu gây ô nhiễm môi trường

B. Kinh doanh các sản phẩm văn hóa phản động, đồi trụy, mê tín dị đoan

C. Các mặt hàng dân dụng như ti vi, tủ lạnh, bếp ga…

D. Kinh doanh vũ khí quân dụng, trang thiết bị kĩ thuật, khí tài quân sự
Câu 20: Quyền của công dân được tự do lựa chọn hình thức tổ chức kinh tế, ngành nghề và quy mô kinh doanh được gọi là quyền?

A. Tự do lao động
B. Tự do kinh doanh

C. Tự do buôn bán
D. Lựa chọn nghề nghiệp
III. HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN KIỂM TRA: 

- Hình thức kiểm tra: 100% TNKQ
- Thời gian làm bài: 45 phút.
	BGH duyệt
	   Tổ trưởng
	         Giáo viên

	Kiều Thị Hải
	    Nguyễn Thị Thắm
	       Nguyễn Thị Dương



